[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Bát Trang
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Nguyễn Thị Xuân
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	Phó Hiệu trưởng
	Phó CT Hội đồng

	3
	Trịnh Thị Tâm
	Giáo viên - TPT
	Thư ký Hội đồng

	4
	Lê Thị Thuý Hường
	Giáo viên - CTCĐ
	Thành viên

	5
	Phạm Thị Vân
	Thanh tra ND
	Thành viên

	6
	Đào Thị Thuý
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Phan Thị Dịu
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Cao Thị Mỹ Hương
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thị Sen
	Giáo viên
	Thành viên

	10
	Đoàn Thị Minh Tuyên
	Kế toán
	Phục vụ

	11
	Đào Văn Khang
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này gồm có 11 người











DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Trường Thọ
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Chu Thế Hùng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Hoàng Thị Nội
	Phó Hiệu trưởng
	Phó CT Hội đồng

	3
	Chu Thị Luyến
	Phó Hiệu trưởng
	Thư ký Hội đồng

	4
	Trần Thị Hải Yến
	Giáo viên - CTCĐ
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Giáo viên – TB TTND
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thị Thu Hoài Ninh
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Vũ Thị Vững
	Giáo viên
	Thành viên

	10
	Bùi Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Thành viên

	11
	Nguyễn Thanh Bình
	Nhân viên
	Thành viên



Danh sách này gồm có 11 người











DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học An Tiến
Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Phạm Thị Sơn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Đặng Thị Hưng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Nguyễn Thị Diệu
	Chủ tịch công đoàn
	Thư ký Hội đồng

	4
	Lê Thu Hà
	Tổ trưởng tổ 1
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Lan
	Tổ trưởng tổ 2,3
	Thành viên

	6
	Đào Thị Hường
	Tổ trưởng tổ 4
	Thành viên

	7
	Phạm Mai Ly
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Nguyễn T Thanh Vân
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Nguyễn Mai Huyền
	Giáo viên
	Thành viên

	10
	Phạm Thị Nhinh
	Bí thư đoàn TN
	Thành viên

	11
	Phạm Thị Minh Khuê
	Giáo viên
	Thành viên

	12
	Phan Thị Phấn Hồng
	Nhân viên
	Thành viên

	13
	Phạm Thị Bảo Anh
	Kế toán
	Thành viên

	14
	Nguyễn Văn Điều
	Bảo vệ
	Bảo vệ

	15
	Nguyễn Văn Quyến
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này gồm có 15 người




DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường TH Thị trấn An Lão
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Vũ Hồng Diệp
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Nguyễn Thị Hồng Ngân
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Phạm Thị Huyền Chang
	Chủ tịch CĐ
	Thư ký Hội đồng

	4
	Trịnh Thị Phương
	Thanh tra ND
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Phan Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Ninh Thị Hiển
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Hoàng Thị Lan Chị
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Phạm Thị Mai Hương
	Nhân viên
	Thành viên

	11
	Nguyễn Thị Huông
	Kế toán
	Thành viên

	12
	Nguyễn văn Toàn
	Nhân viên
	Thành viên



Danh sách này gồm có 12 người












DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Trường Sơn
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Ngô Thị Thu Giang
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Phạm Thị Nụ
	Giáo viên
	Thư ký Hội đồng

	4
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	Giáo viên
	Thành viên

	5
	Đào Thị Hà
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thị Cúc
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Hồng
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Đoàn Thị Huyền
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thị Hồng
	Giáo viên
	Thành viên

	10
	Nguyễn Thị Phúc
	Kế toán
	Thành viên

	11
	Lê Thị Hải Bình
	Nhân viên thư viện
	Thành viên



Danh sách này gồm có 11 người











DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học An Thắng
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Phạm Thị Điều
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Nguyễn Thị Hương
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Đỗ Thị Thu
	Giáo viên
	Thư ký Hội đồng

	4
	Phạm Thị Tuyết
	Giáo viên
	Thành viên

	5
	Trần Thị Thủy
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Vũ Thị Hường
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Hoàng Mai Anh
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Hoàng Thị Phương
	Giáo viên
	Thành viên

	10
	Phan Thị Xinh
	Giáo viên
	Thành viên

	11
	Nguyễn Văn Tuấn
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này gồm có 11 người











DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Tân Dân
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Nguyễn Thị Oanh
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Vũ Thị Thu Hiền
	Phó Hiệu trưởng
	Phó CT Hội đồng

	3
	Hoàng Thị Sen
	Giáo viên - CTCĐ
	Thư ký Hội đồng

	4
	Lê Thị  An
	TB TTND
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Cao Thị Thắm
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Lê Thị Bích Phương
	Kế toán
	Thành viên

	9
	Bùi Văn Thoả
	Nhân viên
	Thành viên



Danh sách này gồm có 09 người
















DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Trần Tất Văn
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Tạ Thị Liên Hoa
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch hội đồng

	2
	Đỗ Thị Thư
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch HĐ

	3
	Đỗ Hùng Cường
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch HĐ

	4
	Hoàng Thị Oanh
	Giáo viên
	Thư ký hội đồng

	5
	Nguyễn Thị Ban
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Trần Thị Mỹ Lan
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Bùi Thị Khuyên
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Thành viên

	10
	Nguyễn Thị Huyền
	Nhân viên
	Thành viên

	11
	Hoàng Thị Huyền
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này gồm có 11 người











DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đốc Tín
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Đỗ Thị Liên
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Lê Văn Dự
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Đỗ Thị Mừng
	Kế toán
	Thư ký Hội đồng

	4
	 Phạm Thị Hậu
	Giáo viên
	Thành viên

	5
	 Lý Thị Thủy
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Bà Phùng Thị Ánh
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	 Nguyễn Thị Huyên
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	 Đào Thị Mến
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	 Phạm Thị Mai Anh
	Nhân viên thư viện 
	Thành viên

	10
	 Đào Văn Thăng
	Bảo vệ
	Thành viên

	11
	 Phạm Thị Mai
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này có 11 người











DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Chiến Thắng
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Nguyễn Thị Lê Hà
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Đặng Văn Tuyên
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Phạm Phương Chinh
	Tổng phụ trách
	Thư ký Hội đồng

	4
	Lê Thị Hoàn
	Chủ tịch công đoàn
	Thành viên

	5
	Đặng Thị Thanh Liên
	Trưởng ban TTND
	Thành viên

	6
	Đặng Thị Sáng
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Thoa
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Đặng Thị Thủy
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giáo viên
	Thành viên

	10
	Hoàng Thị Phượng
	Kế toán
	Thành viên

	11
	Ngô Thế Mạnh
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này gồm có 11 người











DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Mỹ Đức I
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Phạm Văn Loong
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Nguyễn Văn Hòa
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Nguyễn Thị Dịu
	Nhân viên
	Thành viên

	4
	Nguyễn Thu Thủy
	Giáo viên
	Thư ký Hội đồng.

	5
	Đỗ Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Nguyễn Minh Hường
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Vũ Tiến Thành
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Ngô Thị Hương
	Nhân viên
	Thành viên

	10
	Đỗ Văn Tích
	Bảo vệ
	Bảo vệ

	11
	Nguyễn Văn Sách
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này gồm có 11 người











[bookmark: _Hlk136947889]DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Mỹ Đức II
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Nguyễn Khánh Toàn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Hoàng Thị Hồng Chinh
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Lê Thị Ly
	Văn thư
	Thư ký Hội đồng

	4
	Đặng Thị Minh Huế
	Tổ trưởng
	Thành viên

	5
	Đỗ Thị Quỳnh
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	Thanh tra nhân dân
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thúy Hằng
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Phạm Thị Thu Hằng
	Chủ tịch công đoàn
	Thành viên

	9
	Bùi Văn Hiệp
	Nhân viên
	Thành viên



Danh sách này gồm có 09 người
















DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Tân Viên
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Nguyễn Thị Yến
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Phạm Thúy Hường
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Ninh Thị Hiên
	Giáo viên
	Thư ký Hội đồng

	4
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên
	Thành viên

	5
	Vũ Thị Hạnh
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Phạm T Thùy Dung
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Nhân viên thư viện
	[image: ]

	8
	Nguyễn Thị Hương
	Kế toán
	[image: ]

	9
	Nguyễn Văn Tốt
	Bảo vệ
	Bảo vệ

	10
	Nguyễn Văn Miêng
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này gồm có 15 người













DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Quốc Tuấn
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Đỗ Văn Trọng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Phạm Thị Duyên
	Giáo viên
	Thư ký Hội đồng

	4
	Bùi Thị Hằng
	Giáo viên
	Thành viên

	5
	Phạm Thị Hồng Thắm
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Lương Thị Vân Anh
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Mai Thu Hương
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Đặng Thị Thu Hà
	Nhân viên
	Thành viên

	10
	Hoàng Thị Hải Yến
	Kế toán
	Thành viên

	11
	Nguyễn Văn Khấm
	Nhân viên
	Thành viên



Danh sách này gồm có 11 người












DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Quang Trung
 Năm học 2023-2024
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Phạm Thị Thanh An
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Nguyễn Lan Phương
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Đinh Thị Lê Dung
	Giáo viên
	Thư ký Hội đồng

	4
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Giáo viên
	Thành viên

	6
	Phạm Thị Quyên
	Giáo viên
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Kim Huế
	Giáo viên
	Thành viên

	8
	Vũ Thị Dung
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Vũ Thị Việt Hà
	Nhân viên
	Thành viên

	10
	Đào Thị Thu Hằng
	Kế toán
	Thành viên

	11
	Dương Đức Thố
	Bảo vệ
	Bảo vệ



Danh sách này gồm có 11 người













DANH SÁCH
Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học Quang Hưng
( Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2023
của PGDĐT huyện An Lão )

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	1
	Vũ Minh Hồng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Văn Thị Thía
	Phó Hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng

	3
	Trần Thị Thanh Hương
	Nhân viên thư viện
	Thư ký Hội đồng

	4
	Vũ Thị Loan
	Chủ tịch CĐ
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Thu Dung
	TB TTND
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thị Thuận
	Tổ trưởng tổ 1
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Thắm
	Tổ trưởng tổ 3
	Thành viên

	8
	Phạm Thu Thùy
	Giáo viên
	Thành viên

	9
	Lê Thị Quy
	Giáo viên
	Thành viên

	10
	Lê Thị Tuyết
	Giáo viên
	Thành viên

	11
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Kế toán
	Thành viên



Danh sách này gồm có 11 người
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Thành viên  


